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STT Họ và tên MSSV cũ
Tên lớp 

cũ

Ngành/CT

đang học

Ngành/CT 

xin chuyển
MSSV mới

Tên lớp

mới
Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

1 Huỳnh Thị Thanh Tuyền BABANS15057 BABA15IU21 BA - NS BA-WE (4+0) BABAWE15370 BABA154WE21 30/06/1996

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

New South Wales cấp 

bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0) 

2 Lý Văn Tài BABAIU15091 BABA15IU11 BA - IU BA - UN BABAUN15025 BABA15UN11 01/02/1996

Quản trị kinh doanh - 

chương trình do 

trường Đại học Quốc 

Tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Nottingham cấp bằng

3 Dương Thị Minh Nhật BTARIU16054 BTAR16IU11 AR - IU BT - UN BTBTUN16044 BTBT16UN11 02/04/1996

Quản lý nguồn lợi 

thủy sản - chương 

trình do trường Đại 

học Quốc tế cấp bằng

Công nghệ sinh học - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Nottingham cấp bằng

4 Văn Lê Nguyệt hảo BABAUH15087 BABA15UH22 BA - UH BA - AU BABAAU15037 BABA15AU22 05/02/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Houston cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với Đại học Auckland 

University of 

Technology cấp bằng

5 Nguyễn Thị Minh Hiếu BABAIU16159 BABA16IU31 BA - IU BA - AU BABAAU16018 BABA16AU31 04/11/1998

Quản trị kinh doanh - 

chương trình do 

trường Đại học Quốc 

Tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với Đại học Auckland 

University of 

Technology cấp bằng

6 Bùi Thanh Huyền BABAWE16021 BABA164WE11 BA - WE BA - UH BABAUH16104 BABA16UH11 11/07/1998

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

New South Wales cấp 

bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Houston cấp bằng

7 Trần Thị Ngọc Trang BABAWE16039 BABA164WE11 BA - WE BA - UH BABAUH16105 BABA16UH11 06/11/1998

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0) 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Houston cấp bằng

8 Phan Thị Quỳnh Như BABAWE15172 BABA154WE21 BA - WE (4+0) BA - WE (3+1) BABAWE15371 BABA153WE21 18/01/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0) 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1) 

9 Huỳnh Lâm Trúc Hằng BABAWE15290 BABA153WE21 BA - WE (3+1) BA - WE (4+0) BABAWE15372 BABA154WE21 20/01/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1) 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0) 

10 Ngô Phan Thùy Trang BABAWE16159 BABA163WE31 BA - WE (3+1) BA - WE (4+0) BABAWE16327 BABA164WE31 28/09/1998

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1) 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0) 

11 Phạm văn Quân BABAUH15060 BABA15UH22 BA - UH BA - WE (4+0) BABAWE15373 BABA154WE22 10/04/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Houston cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0) 

12 Trần Anh Khoa ITITWE15005 ITIT15WE21 IT - WE EE - WE EEEEWE15001 EEEE15WE21 02/12/1997

Công nghệ thông tin - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng

Kỹ thuật điện tử truyền 

thông - chương trình 

liên kết với trường Đại 

học West of England 

cấp bằng

13 Trương Thị Quỳnh BABAWE15283 BABA154WE11 BA-WE (4+0) BA-WE (2+2) BABAWE15374 BABA152WE11 29/01/1996

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0)

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (2+2)

14 Hoàng Minh Nhật BABAWE15069 BABA154WE21 BA - WE (4+0) BA - WE (3+1) BABAWE15375 BABA153WE21 28/08/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0)

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1)

15 Võ Hải Phúc BABAWE15205 BABA154WE21 BA - WE (4+0) BA - WE (3+1) BABAWE15376 BABA153WE21 24/01/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (4+0)

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1)

16 Phan Khánh Linh BABAUH14137 BABA14UH12 BA - WE BA - WE (4+0) BABAWE14308 BABA144WE11 28/03/1996

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Houston cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1)
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17 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi BABANS14092 BABA14NS11 BA - NS BA - AU BABAAU14048 BABA14AU11 20/07/1996

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

New South Wales cấp 

bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

Auckland University of 

Technology cấp bằng

18 Nguyễn Thị Kim Tuyền BABAWE16161 BABA163WE11 BA - WE (3+1) BA - WE (2+2) BABAWE16328 BABA162WE11 15/07/1998

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1) 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (2+2)

19 Nguyễn Lưu Quỳnh Hương IEIESB16008 IEIE16SB11 IE - SB BA- WE (3+1) BABAWE16329 BABA163WE11 02/04/1998

Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp - chương 

trình liên kết với 

trường Đại học 

Binghamton cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương tình liên kết với 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1)

20 Quách Quế Dung BABAWE14165 BABA143WE11 BA - WE (3+1) BA - WE (4+0) BABAWE14309 BABA144WE11 26/08/1996

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng (3+1)

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với Đại học West of 

England cấp bằng (4+0)


